
CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG AN HUYỆN SƠN DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 588/CAH-QLHC 
 

V/v trả thẻ CCCD gắn chíp điện tử  

 

Sơn Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

    - Văn phòng Huyện ủy; 

    - Các ban đảng Huyện ủy; 

    - Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; 

    - Các cơ quan đoàn thể huyện; 

    - Các phòng ban chuyên môn thuộc huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn; 

   - Trung tâm văn hóa truyền thông và thể thao huyện; 

 

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công 

dân; Văn bản số 4000/UBND/NC, ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tuyên Quang về tăng cường triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Căn cứ vào chức năng nhiệm 

vụ được giao Công an huyện đã thành lập 03 tổ công tác; tích cực phối hợp với 

các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD 

gắn chíp điện tử cho số nhân khẩu từ đủ 14 tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn 

huyện Sơn Dương. 

Từ ngày 15/3/2021, Công an huyện Sơn Dương tổ chức trả thẻ CCCD 

gắn chíp điện tử cho số công dân được thu nhận hồ sơ từ ngày 27/01/2021, đủ 

điều kiện Bộ Công an duyệt, cấp thẻ. Kính đề nghị quý cơ quan,UBND các xã 

phối hợp cùng thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các đơn vị đã được tổ chức thu nhận hồ sơ đề nghị cử cán bộ 

đầu mối trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương để 

nhận thẻ và có trách nhiệm nộp lại CMND 9 số; số điện thoại liên hệ 

02073.828345. 

2. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị trả thẻ CCCD qua dịch vụ Bưu 

chính công ích đề nghị liên hệ số điện thoại: 02073.922256 và có trách nhiệm 

trả phí dịch vụ và nộp lại CMND 9 số. 

3. Lệ phí cấp CCCD và phí sử dụng dịch vụ qua Bưu điện được niêm 

yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương, cụ thể: 

- Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 

30.000đ/thẻ CCCD. 



 
 

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin 

về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có 

sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000đ/thẻ CCCD. 

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt 

Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000đ/thẻ CCCD. 

* Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/6/2021 áp dụng mức thu lệ phí 

theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định mức thu một 

số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, theo đó mức thu lệ phí 

cấp CCCD giảm 50% mức thu lệ phí theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 

59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD, cụ thể : 

 - Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 

15.000đ/thẻ CCCD. 

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin 

về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính,quê quán; có 

sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000đ/thẻ CCCD. 

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt 

Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000đ/thẻ CCCD. 

* Các trường hợp miễn lệ phí, không phải nộp lệ phí: 

- Đổi thẻ CCCD khi nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính. 

- Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 

18 tuổi của liệt sỹ; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; 

con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương 

binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường 

trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp 

luật. 

- Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn 

mẹ, không nơi nương tựa. 

* Các trường hợp không phải nộp lệ phí: 

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu; 

- Đổi thẻ CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 

- Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ 

quan quản lý CCCD. 

4. Hiện nay thẻ CCCD gắn chíp điện tử có mã QR code đã được Bộ 

Công an xác thực lưu thông tin về số CMND 9 số của công dân, đề nghị quý 

cơ quan có chức năng thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự có thể sử 



 
 

dụng chức năng mã QR code để kiểm tra thông tin nhân dân, số CMND của 

công dân trên thẻ CCCD, không cần yêu cầu công dân xuất trình giấy xác 

nhận số CMND để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các 

giao dịch. 

Kính mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Trưởng CA huyện (để BC) 

- Phòng PC06 – CA tỉnh (B/C) 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, QLHC. 

KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN 

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN 

 

 

 

 

 

Thượng tá Đỗ Văn Dương 
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